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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng  

Chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025) và Tiểu dự án 9.2 thuộc dự án 9 của 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 

                                  Kính gửi: Ủy ban Dân tộc 

Thực hiện Công văn số 1774/UBDT-DTTS ngày 03/10/2023 của Ủy ban 

Dân tộc, Công văn số 789/UBND-VP6 ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 

2025”. Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo cụ thể như sau: 

I. Khái quát chung 

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc và khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ, với 08 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 02 thành phố và 06 

huyện), với 143 xã, phường, thị trấn. Dân số 1.007.570 người, trong đó dân số 

thành thị 216.517 người chiếm 21,5%, dân số nông thôn 791.053 người chiếm 

78,5%. Lực lượng lao động trên 481,64 nghìn người. Trong đó, có 07 xã, huyện 

Nho Quan theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ (gồm các xã: Thạch Bình, Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng 

Lạc, Yên Quang, Văn Phương) và 05 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (gồm 

các thôn: thôn Đức Thành, thôn Hồng Quang thuộc xã Xích Thổ và thôn 4, thôn 

5 thuộc xã Phú Sơn, huyện Nho Quan; thôn Khánh Ninh, xã Yên Sơn, thành phố 

Tam Điệp). Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 28.861 người 

(chiếm 17,1%), chủ yếu là dân tộc Mường, chiếm trên 97,2%/tổng số người dân 

tộc thiểu số, ngoài ra còn có các dân tộc thiểu số khác như: Nùng, Tày, Thái, 

Dao, Sán Dìu, M Nông, Ê đê, Hoa, Thổ, Ra Glai, Khơ me, Chăm, Si la, Xinh 

mun, Gia Rai, Giáy, Pà thẻn ...  

Văn hóa chủ yếu là văn hóa dân tộc kinh và văn hóa dân tộc Mường, chất 

lượng giáo dục ngày một cao hơn trường lớp học đều đạt chuẩn; công tác y tế khám 

chữa bệnh cho nhân dân đáp ứng ngày một tốt hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe 

cho Nhân dân ngày một tốt hơn, hiện nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
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được duy trì và có tiến bộ; giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực; phổ cập 

giáo dục tiếp tục được củng cố và nâng cao. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học 

được quan tâm chỉ đạo tăng cường đầu tư theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa, cơ 

bản đáp ứng yêu cầu dạy học.     

II. Kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025) 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện 

a) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ tướng chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025) 

UBND tỉnh đã quán triệt và triển khai Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 

14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 98/QĐ-UBDT ngày 

18/02/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 1721/UBDT-DTTS ngày 09/12/2020 về việc 

hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025); Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 

31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Hôn nhân và gia đình.  

Tập trung phổ biến, tuyên truyền cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số nâng 

cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng 

bào dân tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc 

thiểu số. 

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch thực hiện 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 32/UBND-VP8 ngày 22/12/2020 về 

triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn II). Chỉ đạo các cơ quan bàn ngành, 

đoàn thể, địa phương phối kết hợp thực hiện theo hướng dẫn của Uỷ ban Dân tộc 

tại Công văn số 1721/UBDT-DTTS ngày 09/12/2020. 

2. Kết quả thực hiện Đề án 

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, 

ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở luôn có sự quan tâm, chỉ đạo, bám sát “Đề án” 

của Chính phủ để triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình ngày càng được tăng cường; trình độ cán bộ chuyên trách 

và công tác viên dân số từng bước được chuyên môn hóa; nhận thức của nhân 

dân được nâng lên; các trường hợp tảo hôn đã giảm mạnh, không có trường hợp 

hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. 
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Việc truyền thông vận động thực hiện quyết liệt vì thế nhận thức về tảo 

hôn, hôn nhân cận huyết thống được nâng lên, tập trung hướng về cơ sở nhất là 

các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hơn 2 năm qua trên địa bàn 

các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tổ chức 30 hội nghị truyền 

thông với trên 3000 lượt người tham gia về Luật hôn nhân và gia đình, một số 

nội dung cơ bản các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác dân số 

trong tình hình mới; kiến thức cơ bản về nâng cao chất lượng dân số. 

Trong 2 năm qua Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh cấp 

huyện, xã đã phát sóng trên 150 tin, bài tuyên truyền về tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về tảo hôn và hôn 

nhân cận huyết thống còn thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, buổi 

làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, 

vận động với các hoạt động giao lưu văn hóa, lễ hội, hoạt động hòa giải tại cộng 

đồng, hoạt động ngoại khóa trong trường học, các câu lạc bộ, các nhóm. 

Hằng năm Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Ninh Bình phối hợp với 

UBND huyện Nho Quan (qua phòng Tư pháp) tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý 

lưu động cho nhân dân các xã, trong đó có các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. 

UBND huyện Nho Quan, UBND thành phố Tam Điệp thường xuyên tổ 

chức việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các thiết chế văn hóa, hương ước, 

quy ước, nếp sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số. 

Huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, già làng, trưởng 

bản, người uy tín, thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào, xóa bỏ những hủ 

tục lạc hậu về hôn nhân trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

b) Tổ chức biên soạn, tài liệu, liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình, 

phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số… các tài liệu đã biên soạn sản phẩm 

truyền thông (như: tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu, hỏi đáp, băng đĩa CD, VCD, tờ 

rơi, tờ gấp, pa nô áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu,… bằng tiếng Việt, tiếng 

dân tộc), số lượng: 1.055 các tài liệu. 

c) Xây dựng triển khai nhân rộng các mô hình điểm và các mô hình chuyên 

đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” 

Số lượng mô hình bao gồm 07 mô hình 

d) Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia 

thực hiện Đề án. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng 

truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật. Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao 

lưu, thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực. 

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 9 lớp, với 384 lượt người 

tham gia; tổ chức đoàn thể đi học tập trao đổi kinh nghiệm 3 lớp, với 39 người 
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tham gia; các hoạt động truyền thông 11 lớp, với 753 người tham gia; số cuộc tư 

vấn 8 cuộc, với 234 người tham gia; hỗ trợ truyền thanh ở các dân bản, tổ dân 

phố 93 buổi. 

đ) Kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết thực hiện đề án 

Hằng năm UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nho Quan, UBND thành 

phố Tam Điệp tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đề án theo Quyết 

định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2 (2021 - 2025) và chỉ 

đạo sơ kết sau hơn 2 năm thực hiện Đề án.  

(Tổng hợp các kết quả thực hiện theo Biểu) 

III. Kết quả thực hiện Dự án 9.2 thuộc Dự án 9 của Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025” 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không triển khai Dự án 9. 

IV. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Đề án được lồng ghép vào các chương trình, đề án của 

trung ương, của tỉnh. 

V. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể đạt được trong Kế hoạch thực hiện đề án 

498, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh so với mục tiêu, chỉ tiêu thời điểm 

sơ kết 5 năm, thực hiện đề án 2020: 

- Trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc cấp trên địa bàn tỉnh được tập 

huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành 

vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng kết hôn cận huyết thống, tỉ lệ số 

cặp tảo hôn trên địa bàn tỉnh nhỏ (khoảng 1,03%). 

- Nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn 

nhân và gia đình ngày càng nâng lên, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần 

nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. 

2. Thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong 

quá trình thực hiện 

a) Thuận lợi  

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp từ tỉnh, huyện, xã, thôn, bản; việc triển khai đồng bộ, bài bản 

được nhân dân vùng dân tộc thiểu số đón nhận, thực hiện. 

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 
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các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tổ chức thực hiện Đề án. 

- Cán bộ đảng viên trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nêu 

gương và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao 

nhận thức và ý thức kỷ luật chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân 

tộc thiểu số nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

b) Khó khăn  

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tuy đã có nhiều tiến 

bộ nhưng nhìn chung cũng còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn đi lại phức tạp, tỷ lệ 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số của các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi chiếm 58,3%, có những xã hộ dân tộc thiểu số chiếm trên 80% nên còn 

khó khăn trong việc tiếp cận, truyền đạt kiến thức pháp luật. 

c) Nguyên nhân khó khăn 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, cộng tác viên 

dân số ở thôn không đồng đều về trình độ, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, chưa 

có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này trong công tác. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở một số xã còn hạn chế, 

phương thức tuyên truyền đơn điệu, chưa thu hút được nhiều người dân, vấn đề 

giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên chưa được quan tâm đúng mức. 

d) Bài học kinh nghiệm  

- Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp 

đối với công tác kế hoạch hóa gia đình thông qua việc ban hành các Nghị quyết, 

chỉ thị và quá trình tổ chức thực hiện phải phù hợp với đặc điểm của từng địa 

phương, địa bàn, phong tục tập quán của các dân tộc. Thường xuyên kiểm tra 

đánh giá tình hình thực hiện và phân công cụ thể cán bộ trực tiếp lãnh đạo chỉ 

đạo thực hiện. 

- Phát huy vai trò gia đình và cá nhân trong việc thực hiện Luật hôn nhân 

gia đình, Luật Bình đẳng giới và các chính sách pháp luật khác của Nhà nước, 

góp phần nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ 

V. Phương hướng thực hiện tiếp theo 

1. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí thực hiện 

a) Phương hướng 

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025) “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.  

- Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật; đang dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền, không chỉ 

thông qua hội nghị, hệ thống truyền thanh, hoạt động câu lạc bộ bằng những 

cách thức khác nhau như: tọa đàm, buổi nói chuyện, hoạt cảnh tình huống…; 
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ngoài ra cần lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến tại các buổi sinh hoạt cộng 

đồng Ban Giám hiệu các trường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho các 

em học sinh các trường THCS, THPT và các bậc phụ huynh học sinh đặc biệt là 

phụ huynh học sinh người dân tộc thiểu số. 

b) Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi trong hôn nhân. 

- Căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương lựa chọn 

phương pháp, hình thức tuyên truyền riêng cho đối tượng đặc thù là người dân 

tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, gắn với những tình huống phát sinh trong đời 

sống hằng ngày, phù hợp với tập quán, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số để 

lựa chọn các hoạt động trong kế hoạch cho phù hợp. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi tại các cấp (huyện, xã, trường học, thôn/bản, hộ gia đình), 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phát huy vai trò của của Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội liên 

hiệp phụ nữ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, già làng, 

trưởng bản, trưởng thôn, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng dân tộc 

thiểu số. Tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân 

và Gia đình; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng 

giới, và các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án. 

c) Kinh phí thực hiện: Kinh phí lồng ghép với các chương trình có liên quan. 

2. Đề xuất kiến nghị: Không 

Trên đây là Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án Đề án 498 giai đoạn II (2021 - 

2025) về “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh 

Ninh Bình trân trọng báo cáo./. 
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